Tên bài học: Bài 97 ai ay 
Tiết 224 + 225
1. Yêu cầu cần đạt:
a. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nhận biết các vần ai, ay; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ai, ay. 
- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ai, vần ay. 
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chú gà quan trọng (1). 
- Viết đúng các vần ai, ay, các tiếng (gà) mái, máy bay cỡ nhỡ.
b. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất
- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính; VBT Tiếng Việt 1, tập hai. 
[bookmark: bookmark2817][bookmark: bookmark3075]b. Học sinh: VBT Tiếng Việt 1, tập hai; bảng con, phấn, khăn lau; bộ thực hành Tiếng Việt 1.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Hoạt động mở đầu (5 phút)
- Ổn định
- Giới thiệu bài: vần ai, vần ay. Đây là bài đầu tiên dạy vần có âm cuối là bán âm i, y. 
	
- HS hát 
- Nhắc lại tựa bài.

	2. Hình thành kiến thức mới: ( 10 phút).
Hoạt động 1. Khám phá
- Mục tiêu: HS nhận biết vần ai, ay; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ai, ay.

	a) Dạy vần ai
- Ai đọc được vần mới này?
+  GV chỉ từng chữ a và i.
-  Ai phân tích, đánh vần được vần ai?

- GV chỉ mô hình từng vần,yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:
	ai

	a
	i
	:a - i – ai/ai



- Giới thiệu từ khóa: GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? 
- Chúng ta có từ mới: gà mái
- Trong từ gà mái, tiếng nào có vần ai?
- Em hãy phân tích tiếng  mái ?



- GV chỉ mô hình tiếng mái, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn:
	mái

	m
	ai
	: mờ - ai - mai - sắc - mái / mái.


b)  Dạy vần ay
- Ai đọc được vần mới này?
+  GV chỉ từng chữ a và y.
-  Ai phân tích, đánh vần được vần y?

- GV chỉ mô hình từng vần,yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:
	a

	a
	y
	:a –y- ay/a


- Giới thiệu từ khóa:  GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? 
- Chúng ta có từ mới: máy bay
- Trong từ máy bay, tiếng nào có vần ay?
- Em hãy phân tích tiếng máy và tiếng bay?



- GV chỉ mô hình tiếng máy, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn
	máy

	m
	ay
	:  mờ-ay- may-sắc-máy/ máy



	bay

	b
	ay
	:  bờ-ay-bay/bay



c) Củng cố
- Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? 


- Các em vừa học 3 tiếng mới là tiếng gì?
	
+ 1 HS đọc: a - i - ai
+  Cả lớp nói: ai
-  Vần ai có âm a đứng trước, âm i đứng sau 
 a - i - ai
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn




- gà mái


- Tiếng  mái có vần ai.
- Tiếng  mái  có âm m (mờ) đứng trước, vần ai đứng sau, dấu sắc trên đầu âm a  đánh vần, đọc trơn tiếng mái : mờ - ai - mai - sắc - mái / mái
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn





+ 1 HS đọc: a –y- ay
+  Cả lớp nói: ay
-  Vần ay có âm a đứng trước, âm y đứng sau 
 a –y- ay
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.



- Tranh vẽ máy bay


- Tiếng máy và tiếng bay có vần ay.
- Tiếng máy có âm m(mờ) đứng trước, vần ay đứng sau, dấu sắc trên đầu âm a. Tiếng bay có âm b( bờ) đứng trước, vần ay đứng sau.   đánh vần, đọc trơn : mờ-ay- may-sắc-máy/ máy. Bờ-ay-bay/bay. Máy bay
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.









- Vần ai, vần ay. Đánh vần: a – i / ai. a – y / ay. 
- Tiếng mái, tiếng máy, tiếng bay.  Đánh vần : mờ - ai - mai - sắc - mái / mái; mờ-ay- may-sắc-máy/ máy;bờ-ay-bay/bay

	3. Luyện tập, thực hành (20 phút).
- Mục tiêu: Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chú gà quan trọng(1). Viết đúng: ai, gà mái, ay, máy bay (trên bảng con).

	a) Mở rộng vốn từ 	 
- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần ai, tiếng có vần ay?
- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.
- GV chỉ từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu cả lớp đọc nhỏ.
- Yêu cầu HS làm vào VBT: nối ai với tiếng có vần ai, nối ay với tiếng có vần ay
- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét.
- GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng nai có vần ai,... Tiếng váy có vần ay,... 
b) Tập viết
* GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu
- Vần ai: chữ a viết trước, i viết sau. Chú ý nét nối giữa a và i.
- Vần ay: chữ a viết trước, y viết sau. Chú ý nét nối giữa a và y..
- mái: viết m trước, ai sau.
- máy bay: (máy) viết m trước, ay sau, dấu sắc trên đầu âm a. Khoảng cách giữa các con chữ bằng chiều ngang 1 con chữ o.( bay) viết b trước, ay sau
* Cho học sinh viết.

- Nhận xét, sửa sai.
	
- HS lắng nghe

- 1 HS đọc.

- Cả lớp đọc nhỏ.

- HS làm vào VBT: ai: con nai, chùm vải, cái chai; ay: váy đầm, máy cày,nhảy múa


- Cả lớp đọc


- HS quan sát, lắng nghe.




 




- Viết vào bảng con:
Ai, ay (2 lần), (gà) mái, máy bay
- HS lắng nghe

	Tiết 2

	3. Luyện tập, thực hành (tt) ( 27 phút).
c) Tập đọc
* Giới thiệu bài
- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.
- Giới thiệu hình ảnh gà trống đang sai khiến, dạy dỗ gà mái mơ (gà mái trên lông có những chấm trắng), gà mái vàng (có lông màu vàng) và đàn gà con.
* Hướng dẫn HS luyện đọc
- GV đọc mẫu
- Luyện đọc từ ngữ:  quan trọng, gáy vang, tỉnh giấc, ưỡn ngực, đi đi lại lại, ra lệnh, gà mái mơ, quay sang, sai khiến, dạy dỗ.
- Luyện đọc câu:
+ Bài đọc có mấy câu? .
+ GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.
+ Chỉ từng câu cho HS đọc nối tiếp.
* Thi đọc đoạn, bài:
+ Chia bài làm 2 đoạn đọc: 3 câu / 6 câu
d)Tìm hiểu bài đọc
- GV nêu yêu cầu
- GV chỉ 1 HS đọc trước lớp 3 ý.
- Yêu cầu HS làm vào VBT.



- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét.
4.Vận dụng trải nghiệm: 5 phút
- Yêu cầu HS tìm thêm các tiếng, từ có chứa vần  ngoài bài.
- GV tổng hợp các tiếng từ HS tìm được 
	


- Chú gà quan trọng (1)
- Lắng nghe.




- Lắng nghe
- HS đọc cá nhân, cả lớp.




- 9 câu
- Cá nhân, cả lớp đọc
- Cá nhân, từng cặp

- Thi đọc theo nhóm, tổ.


- Cả lớp đọc.
- Làm bài trong VBT:
a) Gà trống cho là mình rất quan trọng. - Đúng. b) Lũ gà mái ưỡn ngực, đi đi lại lại. - Sai. c) Gà trống sai khiến, dạy dỗ tất cả. - Đúng.

- HS lắng nghe

- HS tìm và nêu miệng ( bài, tai, mai…. Cháy, ngay, tay….)
- HS lắng nghe

	5. Củng cố và nối tiếp (3 phút).
- GV mời cả lớp đọc lại nội dung 2 trang sách vừa học, từ tên bài đến hết bài Tập đọc 
- Nhận xét giờ học
-  Dặn HS về đọc lại truyện Chú gà quan trọng (1)  cho người thân nghe, chuẩn bị  bài tiết sau.( Bài 99. Ôn tập)
	
- HS thực hiện.


- Lắng nghe.
- Lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy
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